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Xây dựng một mô hình sư phạm được đề xuất dựa trên cơ sở: 
Mô hình ISD
Mô hình Blended Learning

 Áp dụng vào ngữ cảnh dạy và học ở Việt Nam

HỆ THỐNG ACeLS

Server bộ môn: http://2learner.edu.vn/vle/home/
Server trường: http://acels.fit.hcmup.edu.vn/dev/home/

Host free: http://moodle00.byethost16.com/moodle/home/index.php
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MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

LÝ THUYẾT:

Mô hình ISD.

Mô hình học kết hợp blended-learning.

 Đề xuất một mô hình sư phạm  Áp dụng vào ngữ

cảnh dạy và học ở Việt Nam.

CÀI ĐẶT – THỬ NGHIỆM:

 Gói nội dung bài tập Pascal 11, C Programming.

 Hệ thống hỗ trợ học tương tác tích cực: ACeLS.
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HỆ THỐNG ACeLS

Đề tài:
Thiết kế HTBT cho
chương trình Tin học 11
và thử nghiệm.

Thành viên:
Tuyết – Thảo

Công việc:
Gói nội dung HTBT Pascal
11.
Giao diện hệ thống.
Các chức năng Activities.

Đề tài:

Ứng dụng mô hình ID
thiết kế nội dung học trực
tuyến và thử nghiệm.

Thành viên:

Dưỡng - Thanh

Công việc:

Xây dựng chức năng
Resources.
Gói nội dung C Program.

Đề tài:
Xây dựng Module Group
Discussion cho LCMS mã
nguồn mở Moodle.

Thành viên:
Lan - Thi

Công việc:
 Thiết kế và xây dựng
mới chức năng Group
Discussion.
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Mô hình sư phạm

TP.HCM, 2011

• Đối tượng:
 Teacher (giáo viên)
 Student (học viên, 

nhóm học viên).
• Hình thức hoạt động:

Tự học (Sell-educated 
activities)

Học theo chủ đề
(Subject-based 
activities)

Học nhóm (Group 
activities)
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Content Knowledge
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Content Knowledge
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TPCK MODEL 
(Koehler, 2007)

Technology
(Công nghệ)

Pedagogy
(Sư phạm)

Content Knowledge
(nội dung, tri thức)

Authoring & 
Publishing tools

(công cụ xuất bản)

Teacher
(Giáo viên)

Sách, tài liệu

ISD
Blended 
Learning

C Programming:
- Dựa trên sách Programming with C -
BYRONS.GOTTFRIED.
- Đối tượng: sinh viên bậc Đại học ngành
SP Tin môn lập trình cơ bản.
- Định dạng gói: .Exe, .Zip (chuẩn Scorm).
- Dung lượng: 6 gói Scorm, mỗi gói dung 
lượng từ 8MB đến 10MB.

Pascal 11:
- Dựa trên SGK, SBT, SGV Tin học 11, tài
liệu Pascal.
- Đối tượng: học sinh lớp 11 – THPT.
- Định dạng gói: .Exe, .Zip (chuẩn Scorm).
- Dung lượng: 1 gói Scorm dung lượng
58,4 MB.



Sell-educated activities (Tự học)
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Sell-educated activities (Tự học)

• Syllabus (đề cương chi tiết).
• e-Course (bài giảng trực tuyến).
• e-Books (đường link đến các tài liệu do giáo viên dạy
trong hệ thống cung cấp).
• e-Links (đường link đến các tài liệu bên ngoài hệ thống).

•Teaching Techniques (Rice&Nash, 2010)
•Design and Technology (Paul Taylor, 2010)



Subject-based activities 
(Học theo chủ đề)
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Subject-based activities (Học theo chủ đề)

• Choice (câu hỏi khảo sát).
• Lesson (bài giảng).
• Glossary (từ khóa).
• Quiz (câu hỏi trọng tâm).
• Database (tài nguyên học tập).
• Assignment (bài tập về nhà).



Group activities (Học nhóm)
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Group activities (Học nhóm)

• Chat (trao đổi trực tuyến).
• Wiki (từ điển mở).
• e-Portfolio (thông tin giáo viên): hoạt động xây dựng
hỗ trợ thêm cho cộng đồng.
• News (tin tức): hoạt động xây dựng hỗ trợ thêm cho
cộng đồng.
• Group discussion (thảo luận nhóm).



KẾT LUẬN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Hai gói nội dung hỗ trợ cho học trực tuyến: Pascal
11, C Programming.

Hệ thống hỗ trợ học tương tác tích cực – Active
Collaborative e-Learning System.
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Cảm ơn sự theo dõi!
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Pascal 11

Content Knowledge
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BaoCaoTuyet-Thao/BaoCao-Scorm.exe
BaoCaoTuyet-Thao/BaoCao-Scorm.exe
BaoCaoTuyet-Thao/scorm.exe
BaoCaoTuyet-Thao/scorm.exe
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Content Knowledge
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Keyword Prime Idea

Button

Content

Link

BaoCaoDuong-Thanh/demo chuong trinh.avi
BaoCaoDuong-Thanh/demo chuong trinh.avi
BaoCaoDuong-Thanh/Tap_kien_thuc_nen.docx
BaoCaoDuong-Thanh/Tap_kien_thuc_nen.docx
BaoCaoDuong-Thanh/Cay_KG.docx
BaoCaoDuong-Thanh/Cay_KG.docx
BaoCaoDuong-Thanh/LESSON1.exe
BaoCaoDuong-Thanh/LESSON1.exe
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Sell-educated activities (Tự học)

 Syllabus: Đề cương chung cho các môn học.
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BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem va download syllabus.avi
BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem va download syllabus.avi
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Sell-educated activities (Tự học)

 e-Course: Danh sách các gói nội dung học trực tuyến.
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BaoCaoDuong-Thanh/hoc sinh xem nd goi scorm.avi
BaoCaoDuong-Thanh/hoc sinh xem nd goi scorm.avi
BaoCaoDuong-Thanh/gv xem-tao-update goi scorm.avi
BaoCaoDuong-Thanh/gv xem-tao-update goi scorm.avi
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Sell-educated activities (Tự học)

 e-Books:

• Sách là công cụ cho phép bạn tạo ra các nội dung giảng dạy cho
khóa học.

• Trong Moodle, “book” không phải là e-book, file PDF hoặc các loại
khác có nội dung cứng nhắc. Thay vào đó, nó là một bộ sưu tập
gồm một tập hợp các trang web về các loại sách.
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BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem trang ebooks.avi
BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem trang ebooks.avi
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Sell-educated activities (Tự học)
 e-Links:

• Đây là công cụ được sử dụng hầu hết trong môi trường dạy học
trực tuyến.

• Công cụ này cho phép bạn tạo một liên kết đến một tập tin hoặc
một trang Website.
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BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem trang elinks.avi
BaoCaoDuong-Thanh/gv-hs xem trang elinks.avi


Subject-based activities (Học theo chủ đề)

TP.HCM, 2011

 Choice: Khảo sát đầu khóa học.
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Học sinhGiáo viên

BaoCaoTuyet-Thao/Choice_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Choice_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Choice_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Choice_hs.avi


Subject-based activities (Học theo chủ đề)

TP.HCM, 2011

 Lesson: Bài giảng do giáo viên cung cấp cho học viên.
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BaoCaoTuyet-Thao/Lesson_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Lesson_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Lesson_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Lesson_hs.avi
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Subject-based activities (Học theo chủ đề)

 Glossary: Từ khóa/thuật ngữ chính.
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Học sinhGiáo viên

BaoCaoTuyet-Thao/Gloss_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Gloss_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Gloss_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/Gloss_hs.avi
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Subject-based activities (Học theo chủ đề)

 Quiz: Câu hỏi trọng tâm.
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BaoCaoTuyet-Thao/quiz_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/quiz_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/quiz_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/quiz_hs.avi
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Subject-based activities (Học theo chủ đề)

 Database: Tài nguyên học tập.
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BaoCaoTuyet-Thao/database_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/database_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/database_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/database_hs.avi
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Subject-based activities (Học theo chủ đề)

 Assignment: Bài tập về nhà.
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Giáo viênHọc sinh

BaoCaoTuyet-Thao/ass_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/ass_gv.avi
BaoCaoTuyet-Thao/assg_hs.avi
BaoCaoTuyet-Thao/assg_hs.avi
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Group activities (Học nhóm)
 Chat: Trao đổi trực tuyến.
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BaoCaoTuyet-Thao/chat.exe
BaoCaoTuyet-Thao/chat.exe
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Group activities (Học nhóm)

 Wiki: Từ điển mở chia sẻ cộng đồng.
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BaoCaoTuyet-Thao/wiki_hs.exe
BaoCaoTuyet-Thao/wiki_hs.exe
BaoCaoTuyet-Thao/wiki_guest.exe
BaoCaoTuyet-Thao/wiki_guest.exe


Group activities (Học nhóm)

 e-Portfolio: Thông tin về các giáo viên tham gia vào quản lý các
khóa học.
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BaoCaoTuyet-Thao/e-por.exe
BaoCaoTuyet-Thao/e-por.exe


Group activities (Học nhóm)

 News: Các tin tức, thông báo về khóa học hiện tại do người
quản trị đưa lên để học sinh có thể theo dõi được.
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BaoCaoTuyet-Thao/News.exe
BaoCaoTuyet-Thao/News.exe
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Group activities (Học nhóm)

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Thảo luận theo chủ đề ở từng giai đoạn của học phần.
Theo dõi và giám sát của Giáo viên về sự trao đổi và thảo luận
của học viên.
Đánh giá quá trình tham gia của học viên. 

Đây là module được xây dựng đáp ứng cho việc học
nhóm của học viên và dạy học theo nhóm của giáo viên
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Giáo viên đưa chủ đề cho học viên.

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Thảo luận theo chủ đề ở từng giai đoạn của học phần.

Group activities (Học nhóm)

Tên chủ đề

Đính kèm
tập tin

Mô tả chủ
đề

BaoCaoLan-Thi/dua chu de len.avi
BaoCaoLan-Thi/dua chu de len.avi


10/8/2014 TP.HCM, 2011 34

Học viên thảo luận về chủ đề giáo viên đưa ra.

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Thảo luận theo chủ đề ở từng giai đoạn của học phần.

Group activities (Học nhóm)

Đính kèm
tập tin

Nội dung 
thảo luận

Tên của bài
trả lời!

BaoCaoLan-Thi/traloichude.avi
BaoCaoLan-Thi/traloichude.avi
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Đối với chủ đề hết hạn thảo luận.

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Thảo luận theo chủ đề ở từng giai đoạn của học phần.

Group activities (Học nhóm)

BaoCaoLan-Thi/chudehethan.avi
BaoCaoLan-Thi/chudehethan.avi
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Theo dõi và đánh giá trạng thái thảo luận nhóm

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Group activities (Học nhóm)
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Theo dõi và giám sát của Giáo viên về sự trao đổi và thảo
luận của học viên.

BaoCaoLan-Thi/danhgiatrangthai_Screen_Stream.avi
BaoCaoLan-Thi/danhgiatrangthai_Screen_Stream.avi
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Chấm điểm từng bài thảo luận cá nhân

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Group activities (Học nhóm)

Theo dõi và giám sát của Giáo viên về sự trao đổi và thảo
luận của học viên.

BaoCaoLan-Thi/chamdiem_Screen_Stream.avi
BaoCaoLan-Thi/chamdiem_Screen_Stream.avi
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Nhận xét tại
đây

Chấm điểm
nhóm tại đây ĐTB của nhóm

qua bài viết của
các cá nhân

Chấm điểm cho cả nhóm theo từng chủ đề
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•Group discussion (thảo luận nhóm).

Group activities (Học nhóm)

Theo dõi và giám sát của Giáo viên về sự trao đổi và thảo
luận của học viên.

BaoCaoLan-Thi/chamdiemnhom_Screen_Stream.avi
BaoCaoLan-Thi/chamdiemnhom_Screen_Stream.avi
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•Group discussion (thảo luận nhóm).

Group activities (Học nhóm)

Đánh giá quá trình tham gia của học viên. 
Xem điểm từng cá nhân

BaoCaoLan-Thi/xemdiemcanhan_Screen_Stream.avi
BaoCaoLan-Thi/xemdiemcanhan_Screen_Stream.avi
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Xem điểm của nhóm

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Đánh giá quá trình tham gia của học viên

Group activities (Học nhóm)
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BaoCaoLan-Thi/xem diem nhom_Screen_Stream.avi
BaoCaoLan-Thi/xem diem nhom_Screen_Stream.avi
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•Group discussion (thảo luận nhóm).

Group activities (Học nhóm)

Các chức năng làm thêm
 Chia sẻ các chủ đề hay cho tất cả các học viên xem
Trao đổi trực tuyến trong nhóm và lưu nội dung khung
trao đổi.
 Xem thống kê bài post (chưa post và post mà chưa
chấm điểm).

Các chỉnh sửa theo yêu cầu:
 Tách nhóm
 Phân quyền học viên theo lớp.
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•Group discussion (thảo luận nhóm).

Chia sẻ các chủ đề hay cho tất cả các học viên
xem

Giáo viên có thể chọn chủ để thảo luận của một nhóm để làm
mẫu và chia sẻ cho mọi người cùng xem.

Group activities (Học nhóm)
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BaoCaoLan-Thi/publish_full.avi
BaoCaoLan-Thi/publish_full.avi
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Group activities (Học nhóm)

•Group discussion (thảo luận nhóm).

Trao đổi trực tuyến trong nhóm và lưu nội dung khung trao đổi

Đây là nơi học viên trong một nhóm trao đổi với nhau và với
giáo viên, và có thể lưu nội dung trao đổi về máy.
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BaoCaoLan-Thi/shoutbox.avi
BaoCaoLan-Thi/shoutbox.avi


•Group discussion (thảo luận nhóm).

Xem thống kê bài post

Group activities (Học nhóm)
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